
Lớp học phần: TC TH 16-Chính trị

Giáo viên: VŨ VĂN THÀNH

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0227151085 Nguyễn Đức Minh 11/04/97 1 3.0 5 3.8

2 0227151101 Vương Chí Thành 04/11/1996 1 3.0 1.3

3 0227161003 Trần Vương Hoàng Anh 14/02/92 7 6.0 5 5.6

4 0227161006 Vũ Minh Chiến 03/11/92 10 8.0 5 6.7

5 0227161010 Phạm Thành Duy 26/10/98 4 4.0 6 5.0 HS khiếu nại về điểm

6 0227161011 Phạm Xuân Duy 08/02/98 4 5.5 4 4.6 liên hệ thầy thành

7 0227161012 Đồng Chí Dũng 13/01/98 7 5.0 2.7 0982349080

8 0227161018 Nguyễn Tiến Đạt 07/07/98 1 3.0 5 3.8

9 0227161021 Hà Tuấn Em 30/05/98 5 7.0 5 5.8

10 0227161023 Nguyễn Hoàng Hải 31/10/94 6 5.5 2.8

11 0227161024 Trần Văn Hậu 18/01/97 4 6.0 5 5.3

12 0227161026 Nguyễn Anh Hiếu 18/05/97 1 2.0 5 3.4

13 0227161030 Đặng Hoài Trung Huy 11/10/96 9 7.0 3 5.2

14 0227161032 Ngô Huỳnh 25/01/96 6 4.5 5 4.9

15 0227161040 Trần Thị Ngọc Lài 24/10/97 6 6.5 3 4.7

16 0227161042 Nguyễn Hữu Lễ 04/03/98 0 0.0 0 0.0

17 0227161044 Lý Tiểu Long 28/10/98 6 5.5 5 5.3

18 0227161045 Nguyễn Chung Phước Lộc 18/11/97 0 0.0 0 0.0

19 0227161049 Đào Lê Tường Ngân 03/11/98 6 6.0 7 6.5

20 0227161051 Nguyễn Dương Thế Ngọc 12/11/94 6 6.5 4 5.2

21 0227161052 Hoàng Nguyên 29/06/97 0 0.0 0 0.0

22 0227161054 Nguyễn Trung Nhân 14/09/98 8 5.0 5 5.3

23 0227161055 Đoàn Minh Nhật 13/02/98 7 6.5 5 5.8

24 0227161056 Đồng Thị Nhớ 19/11/96 7 6.0 4 5.1

25 0227161059 Đinh Lý Hồng Phát 15/02/96 9 6.0 5 5.8

26 0227161061 Quan Minh Phú 13/03/98 3 5.5 5 5.0

27 0227161064 Trần Đình Phương 17/10/98 0 0.0 0.0

28 0227161068 Lê Thanh Qúy 13/09/95 9 7.0 4 5.7

29 0227161069 Nguyễn Thanh Sang 05/03/95 6 4.0 2.2

30 0227161071 Nguyễn Hùng Sơn 19/03/98 0 0.0 0.0

31 0227161072 Nguyễn Ngọc Sơn 04/06/98 9 7.0 7 7.2

32 0227161077 Trần Quốc Thành 12/01/98 9 7.0 5 6.2

33 0227161079 Nguyễn Ngọc Thạch 15/06/93 0 0.0 0.0

34 0227161080 Lâm Quý Thạnh 08/01/98 4 3.0 1.6

35 0227161083 Bùi Huỳnh Tiến 22/03/98 7 6.0 3 4.6
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36 0227161087 Phạm Bảo Tính 05/11/96 6 5.5 2.8

37 0227161088 Đào Hải Triều 23/10/95 6 4.0 6 5.2

38 0227161094 Nguyễn Khánh Văn 01/03/98 6 4.0 6 5.2

39 0227161097 Lý Hồng Xuân 15/02/96 9 8.0 5 6.6
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